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Soạn Tiếng Anh 6 Unit 3: Preview trang 29 (Cánh diều) 

A. Listen. Circle the words you hear 

(Nghe và khoanh vào từ mà bạn nghe được) 

Hướng dẫn làm bài 

Đang cập nhật... 

B. Complete the sentences. Look at the photos. Use the words from the box 

(Hoàn thành các câu sau. Nhìn vào bức ảnh và sử dụng các từ ở trong bảng) 

Quiet     big         small     beautiful    slow 

Shy       friendly    colorful     fast     scary 

Hướng dẫn giải 

2. big and shy 

3. small and quiet 

4. big and scary 

Hướng dẫn dịch 

1. Cá heo thì thân thiện và đẹp 

2. Các đuối thì to và nhút nhát 

3. Các thì nhỏ và yên tĩnh 

4. Cá mập thì lớn và đáng sợ 

C. Talk with a partner. Read your sentences in B (Nói với bạn cùng nhóm, đọc 

các câu của bài tập B) 

Example 

Dolphins are shy and quiet 
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No, they aren’t. They are friendly and noisy. 

Hướng dẫn làm bài 

1. Rays are small and quiet 

Yes, they are 

2. Sharks are big and friendly 

No, they aren’t. They are big and scary. 

Hướng dẫn dịch 

Ví dụ 

Cá heo thì nhút nhát và yên tĩnh. 

Không, chúng rất thân thiện và ồn ào 

1. Các đuối thì nhỏ và yên tĩnh 

Đúng rồi. 

2. Cá mập thì to và thân thiện 

Không, chúng thì to và đáng sợ 
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